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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng
TỔNG TRỊ GIÁ USD 21.124.870.266 179.467.342.367-10,0 15,8

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD 15.427.879.916 126.629.314.021-8,3 15,8

1 Hàng thủy sản USD 778.341.913 6.364.940.104-9,7 6,7
2 Hàng rau quả USD 288.408.054 2.976.400.504-20,5 13,5
3 Hạt điều Tấn 29.762 256.276.853 271.689 2.536.105.122-14,8 -13,9 5,5 -0,7
4 Cà phê Tấn 120.665 212.103.030 1.447.045 2.750.419.121-21,3 -24,8 18,8 -0,5
5 Chè Tấn 10.586 18.679.067 91.549 151.417.522-17,5 -13,0 -10,6 -7,5
6 Hạt tiêu Tấn 17.481 50.653.466 192.902 634.677.344-21,3 -22,2 6,7 -34,2
7 Gạo Tấn 360.188 173.935.881 4.892.939 2.460.270.872-40,6 -41,4 6,7 21,3
8 Sắn và các sản phẩm từ sắn Tấn 150.279 65.276.219 1.831.203 700.462.75445,0 44,8 -35,8 -2,6

- Sắn Tấn 33.033 7.825.701 615.018 133.679.548172,2 116,5 -48,8 -33,9
9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD 55.252.120 474.604.281-6,8 11,6

10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD 59.788.664 542.095.935-5,7 16,7
11 Quặng và khoáng sản khác Tấn 70.444 8.718.090 2.337.279 135.304.463-39,9 -46,8 -29,6 5,7
12 Clanhke và xi măng Tấn 2.758.427 113.101.307 23.388.193 890.798.836-7,9 -7,7 73,7 87,5
13 Than các loại Tấn 111.186 16.484.752 1.793.422 244.038.974-61,7 -58,3 17,9 18,4
14 Dầu thô Tấn 250.765 152.935.021 2.913.481 1.650.217.525-31,9 -24,3 -46,3 -25,4
15 Xăng dầu các loại Tấn 236.962 160.607.318 2.360.848 1.525.930.238-15,4 -13,8 14,5 47,0
16 Hóa chất USD 180.724.798 1.303.328.296-9,4 45,3
17 Sản phẩm hóa chất USD 90.056.665 788.718.096-9,2 21,7
18 Phân bón các loại Tấn 72.590 26.077.015 683.497 226.431.15628,2 31,8 -6,4 11,5
19 Chất dẻo nguyên liệu Tấn 59.018 70.971.839 637.689 654.487.759-1,9 -0,4 109,0 87,3
20 Sản phẩm từ chất dẻo USD 240.422.166 2.214.571.097-12,9 19,2
21 Cao su Tấn 152.861 197.084.170 1.030.464 1.423.148.076-10,7 -9,6 8,3 -11,9
22 Sản phẩm từ cao su USD 56.461.813 519.475.679-15,6 20,3
23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù USD 244.142.652 2.476.529.540-17,0 -0,2
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24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm USD 26.115.452 245.122.934-10,6 26,2
25 Gỗ và sản phẩm gỗ USD 715.384.155 6.373.645.198-10,3 14,4

- Sản phẩm gỗ USD 507.889.806 4.446.435.000-7,8 7,1
26 Giấy và các sản phẩm từ giấy USD 70.437.417 750.078.869-18,7 48,4
27 Xơ, sợi dệt các loại Tấn 114.933 311.070.083 1.093.741 2.996.994.764-8,7 -10,4 10,4 14,0
28 Hàng dệt, may USD 2.700.474.399 22.450.693.255-14,6 16,5

- Vải các loại USD 146.614.019 1.255.295.192-15,4 32,6
29 Vải mành, vải kỹ thuật khác USD 41.929.046 398.292.778-10,6 14,0
30 Giày dép các loại USD 1.168.362.940 11.738.109.092-16,6 10,2
31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD 148.304.549 1.436.617.297-12,8 12,4
32 Sản phẩm gốm, sứ USD 39.853.848 366.038.007-0,1 8,7
33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD 75.221.404 749.141.834-6,0 1,4
34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD 43.765.385 446.571.324-28,7 11,5
35 Sắt thép các loại Tấn 576.188 407.450.802 4.613.321 3.395.383.405-4,7 -5,5 39,4 55,6
36 Sản phẩm từ sắt thép USD 254.601.095 2.221.198.562-8,1 34,2
37 Kim loại thường khác và sản phẩm USD 171.054.505 1.733.871.299-13,2 32,5
38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD 2.637.369.214 21.581.239.253-8,9 16,3
39 Điện thoại các loại và linh kiện USD 5.087.460.080 36.691.418.665-1,4 16,4
40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD 607.308.887 3.485.746.83421,1 46,9
41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác USD 1.345.648.897 12.139.665.803-15,1 29,0
42 Dây điện và dây cáp điện USD 161.958.547 1.270.520.164-11,7 34,5
43 Phương tiện vận tải và phụ tùng USD 569.052.782 5.893.268.614-13,9 15,2
44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ USD 71.134.060 738.909.209-10,5 14,8
45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận USD 122.545.209 1.042.018.528-15,5 16,4
46 Hàng hóa khác USD 831.864.637 7.678.423.385-14,9 5,5
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